
STT Mã lớp Mã SV Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 16130281 DH16DTC Lê Hoàng An 6 3.5 4.0
2 16120008 DH16KT Lâm Gia Nhật Anh 2 2.5 2.4
3 16130286 DH16DTC Lê Đức Anh 1 4 3.4
4 16163014 DH16LN Trương Hoàng Anh 1 5 4.2
5 16130284 DH16DTC Đỗ Quang Ân 5 3 3.4
6 14137009 DH14NL Hồ Thế Bảo 1 2.5 2.2
7 16123028 DH16KE Trần Xuân Ly Băng 4 4 4.0
8 16116030 DH16NY Hà Thị Châu 4 3 3.2
9 16131022 DH16CH Trần Thị Kim Chi 1 6 5.0

10 16125118 DH16DD Lê Đình Chỉnh 1 5.5 4.6
11 16125121 DH16DD Nguyễn Trọng Cường 3 6 5.4
12 16130343 DH16DTC Nguyễn Hoàng Khánh Duy
13 16122058 DH16TC Nguyễn Tiến Duy 7 5.5 5.8
14 16125152 DH16BQ Nguyễn Lê Duyên 7 7 7.0
15 16130316 DH16DTC Đặng Công Đạt 4.5 3.6
16 16155009 DH16KN Nguyễn Thị Hồng Đoan 9 4 5.0
17 16130330 DH16DTC Đỗ Thanh Đông 2 4.5 4.0
18 16130334 DH16DTA Nguyễn Phước Đức 3 5 4.6
19 16123049 DH16KE Hoàng Thị Giang 8 3 4.0
20 16125155 DH16DD Nguyễn Thị Giang 5 8 7.4
21 16130352 DH16DTA Lê Thị Hà 1 3.5 3.0
22 16125161 DH16VT Lê Thị Mỹ Hà 1 4 3.4
23 16125162 DH16DD Nguyễn Thị Linh Hà 10 7.5 8.0
24 16125164 DH16DD Nguyễn Thị Thu Hà 10 5 6.0
25 16125168 DH16DD Lương Văn Hai 10 9 9.2
26 16125184 DH16DD Nguyễn Hồng Hạnh 10 6.5 7.2
27 16130363 DH16DTB Trần Thị Hồng Hạnh 1 4 3.4
28 16125181 DH16DD Phạm Thị Thúy Hằng 10 7 7.6
29 16130358 DH16DTB Trần Thị Ngọc Hân 1 6 5.0
30 16132298 DH16SP Lê Phạm Thị Ngọc Hiền 6 4 4.4
31 16124065 DH16QL Huỳnh Trung Hiếu 2 2.5 2.4
32 16131069 DH16CH Nguyễn Chí Hiếu 1 5.5 4.6
33 16130381 DH16DTC Nguyễn Văn Hiếu 6 3.5 4.0
34 16124068 DH16QL Đỗ Phạm Minh Hòa 4 5 4.8
35 16125209 DH16BQ Lê Thái Học 4 6 5.6
36 16130395 DH16DTA Bạch Tuấn Hợp 4 5 4.8
37 16123093 DH16KE Ngô Đức Huy 5 4 4.2
38 16130412 DH16DTC Nguyễn Phát Huy
39 16113048 DH16NHA Nguyễn Xuân Huy 2 5 4.4
40 16125231 DH16VT Lê Thị Thanh Huyền 10 7 7.6
41 16122118 DH16QT Nguyễn Văn Hưng 1 3.5 3.0
42 16122134 DH16QT Nguyễn Bích Khả 5 6 5.8
43 16130434 DH16DTB Vỏ Kim Lanh 3 3 3.0
44 16130437 DH16DTA Đỗ Thị Yến Linh 4 2.5 2.8
45 16130438 DH16DTC Lê Thị Thùy Linh 5 3 3.4
46 16113064 DH16NHB Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 5.5 4.6
47 16130443 DH16DTB Trần Hữu Linh
48 16113066 DH16NHA Nguyễn Thị Kim Loan 7 6 6.2
49 16130449 DH16DTC Nguyễn Hoàng Long 1 2 1.8
50 16149170 DH16QM Nguyễn Sỹ Thành Long 1 2.5 2.2
51 16130452 DH16DTC Nguyễn Tấn Lực 1 7 5.8
52 16117034 DH16CT Nguyễn Thị Xuân Mai 9 4 5.0
53 16124242 DH16QL Phạm Đăng Mạnh 9 4.5 5.4
54 16130460 DH16DTC Trương Công Mẫn 4 7 6.4



55 16130461 DH16DTC Tô Thanh Mến 2 4.5 4.0
56 16125310 DH16VT Danh Thị Hoàng Mi 6 5.5 5.6
57 16130464 DH16DTC Lê Anh Minh 4 2 2.4
58 16125325 DH16DD Nguyễn Hồng Mỹ 3 6 5.4
59 16130473 DH16DTC Phạm Văn Phương Nam
60 16123400 DH16KE Nguyễn Thị Bảo Ngân 10 2.5 4.0
61 16125336 DH16BQ Nguyễn Thị Thúy Ngân 4 2.5 2.8
62 16155046 DH16KN Phạm Thị Kim Ngân 10 4.5 5.6

13124238 DH13QD Đặng Thị Bảo Ngọc 1 5 4.2
63 16125356 DH16DD Lương Thị Nguyệt 5 6 5.8
64 16130498 DH16DTC Võ Nguyễn Hữu Nhân 1 7.5 6.2
65 16125371 DH16DD Phan Thị Yến Nhi 10 9 9.2
66 16121038 DH16PT Nguyễn Minh Nhật Phi 1 5.5 4.6
67 16130511 DH16DTB Nguyễn Phạm Long Phi 2 4.5 4.0
68 16130514 DH16DTC Nguyễn Chí Phong 10 8 8.4
69 16130522 DH16DTC Nguyễn Văn Phụng 5 4.5 4.6
70 16117056 DH16CT Nguyễn Hoàng Huệ Phương 10 6 6.8
71 16113108 DH16NHA Lê Thị Cẩm Quanh 7 5 5.4
72 16116163 DH16NT Phan Gia Quý 1 4 3.4
73 16125412 DH16BQ Buì Thị Tiểu Quyên 5 5 5.0
74 16130549 DH16DTB Châu Văn Sơn 2 4 3.6
75 16117059 DH16CT Nguyễn Hoàng Sơn 6 6 6.0
76 15114139 DH15QR Đỗ Xuân Tài 4 4.5 4.4
77 16116182 DH16NT Đặng Hoàng Thạch 5 5.5 5.4
78 16130569 DH16DTA Huỳnh Hữu Quốc Thái 1 2 1.8
79 16149175 DH16QM Huỳnh Quang Thiện 2 5.5 4.8
80 16117067 DH16CT Nguyễn Trương Quốc Thiện 10 6 6.8
81 16130608 DH16DTB Trần Đức Thuận
82 16163072 DH16ES Nguyễn Thị Kim Thủy 1 5.5 4.6
83 16125474 DH16DD Nguyễn Ngọc Anh Thư 2 7.5 6.4
84 16122004 DH16QT Trần Thị Minh Thư 9 5 5.8
85 16120266 DH16KT Lê Nhất Tin
86 16130623 DH16DTC Trương Thanh Trà 5 4 4.2
87 16116218 DH16NY Lê Thị Thùy Trang 6 4.5 4.8
88 16123230 DH16KE Trần Thị Kiều Trang 3 1.5 1.8
89 16125509 DH16BQ Đặng Thị Bích Trâm 9 6 6.6
90 16113153 DH16NHB Nguyễn Lê Trí 6 4 4.4
91 16145271 DH16BV Nguyễn Thị Ngọc Trinh 8 6.5 6.8
92 16113158 DH16NHB Bùi Minh Tuấn 9 3.5 4.6
93 16124233 DH16QL Đàng Văn Tuấn 10 5.5 6.4
94 16122375 DH16QT Nguyễn Thị Tú Uyên 8 4.5 5.2
95 16125561 DH16BQ Nguyễn Thị Anh Vân 9 6.5 7.0
96 16130668 DH16DTC Thạch Nữ Y Von 10 5.5 6.4
97 16130670 DH16DTC Đoàn Bá Vũ 1 2.5 2.2
98 16113168 DH16NHA Nguyễn Thị Thuý Vy 7 1.4
99 16122395 DH16QT Nguyễn Thị Hải Yến 9 3.5 4.6

100 16124207 DH16QL Dương Thị Như Ý 9 4.5 5.4


